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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

_____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại các văn bản số 4683/TTr-BCN ngày 31 tháng 8

năm 2005; số 1712/BCN-KH ngày 30 tháng 3 năm 2006 và ý kiến của các Bộ, cơ

quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì,

kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau

đây:

1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển

a) Quan điểm phát triển

- Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng và luyện chì,

kẽm trên cơ sở khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên chì, kẽm

của đất nước.

- Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng và luyện chì, kẽm phù hợp với

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Việt Nam, Quy hoạch phát triển kinh tế -

xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia và của địa phương có khoáng sản chì, kẽm.
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- Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng và luyện chì, kẽm trên tinh thần tự

lực, tự cường và chủ động hội nhập quốc tế.

- Phát triển hợp lý và hài hòa các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến quặng và

luyện chì, kẽm. Công tác thăm dò phải đi trước một bước, phải tạo được nguồn

quặng chì, kẽm dự trữ chiến lược cho khai thác, chế biến. Các cơ sở chế biến phải

gắn với nguồn tài nguyên đủ lớn và tin cậy về trữ lượng, chất lượng, phải sử dụng

tổng hợp, triệt để các nguồn và loại quặng trong nước.

- Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng và luyện chì, kẽm phải phù hợp

với yêu cầu củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ các di sản thiên nhiên, di tích lịch

sử và các công trình văn hoá có giá trị, bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa bàn có

tài nguyên chì, kẽm.

b) Định hướng phát triển

- Xây dựng ngành khai thác, chế biến quặng và luyện chì, kẽm trở thành ngành công

nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm mục tiêu cơ

bản để phát triển, tạo nhiều việc làm ở các vùng, địa bàn kém phát triển.

- Phát huy tối đa nguồn lực trong nước về vốn, khoa học công nghệ và cơ sở vật

chất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài.

- Công tác thăm dò được ưu tiên cho các điểm quặng có triển vọng khai thác quy mô

công nghiệp và phù hợp với tiến độ đưa các mỏ vào khai thác.

- Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng và luyện chì, kẽm theo hướng

vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt vừa tính đến chiến lược lâu dài: kết hợp quy mô

vừa và nhỏ, cơ giới hóa với bán cơ giới, từng bước hiện đại hoá công nghệ khai thác

và chế biến quặng, nhập công nghệ luyện chì, kẽm tiên tiến nhằm tối đa hóa hệ số

thu hồi chì, kẽm, kim loại đi kèm và phụ phẩm.

- Tạo lập thị trường quặng và kim loại chì, kẽm trong nước cạnh tranh bình đẳng, liên

kết chặt chẽ với thị trường quặng và kim loại chì, kẽm thế giới.

c) Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác thăm dò, bảo đảm trữ lượng để công tác khai thác, chế biến

phát triển bền vững: đến năm 2010, khẳng định trữ lượng và tài nguyên quặng chì,



kẽm của 5 - 6 mỏ đủ điều kiện thiết kế xây dựng mỏ và trong giai đoạn 2011 - 2020

là 3 - 5 mỏ.

- Hoạt động khai thác, chế biến quặng phải đáp ứng tối đa, kịp thời nhu cầu nguyên

liệu khoáng với chất lượng phù hợp cho các nhà máy luyện chì, kẽm.

- Đến năm 2010, phải đáp ứng một phần nhu cầu chì, kẽm kim loại của nền kinh tế;

trong giai đoạn 2011 - 2020 sẽ tăng nhanh sản lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu trong

nước.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm tinh quặng sunphua, bột ôxít kẽm

và kim loại chì, kẽm trên thị trường quốc tế.

2. Nội dung Quy hoạch

a) Nhu cầu kim loại chì, kẽm

Nhu cầu kim loại chì, kẽm giai đoạn 2005 - 2020 dự kiến như sau:

Năm 2005 2010 2015 2020

Chì (1.000 tấn) 17 - 20 26 - 30 33 - 38 39 - 45

Kẽm (1.000 tấn) 50 - 55 90 - 100 125 - 135 160 - 165

b) Quy hoạch thăm dò quặng chì, kẽm

- Giai đoạn đến năm 2010

Tiến hành thăm dò 12 đề án, bao gồm:

+ Đề án thăm dò Thành Cóc (Tuyên Quang).

+ 04 đề án thăm dò các mỏ đang khai thác nhưng nguồn quặng chưa được thăm dò

là: mỏ Lũng Váng, mỏ Nà Bốp và Pù Xáp (Bắc Kạn), mỏ Tà Pan và mỏ/khu quặng

Ao Xanh (Hà Giang).

+ 02 đề án thăm dò khu Nam Chợ Điền và khu vực Ba Bồ để chuẩn bị khai thác cấp

quặng cho cơ sở chế biến quặng và luyện kim trong vùng Chợ Điền - Chợ Đồn (Bắc

Kạn).

+ 01 đề án thăm dò điểm quặng Cúc Đường để cấp quặng cho xưởng tuyển mỏ

Lang Hích (Thái Nguyên).



+ 03 đề án thăm dò những điểm quặng có khả năng trở thành mỏ trong vùng quặng

Tràng Đà và Thượng Ấm (Tuyên Quang), và 1 trong 2 vùng đang điều tra đánh giá là

Sỹ Bình - Đèo Giàng và Ba Xứ (Bắc Kạn).

+ 01 đề án thăm dò những điểm quặng có khả năng trở thành mỏ trong vùng quặng

Na Hang (Tuyên Quang) để thực hiện thí điểm đấu thầu quyền khai thác mỏ sau khi

có kết quả thăm dò.

- Giai đoạn 2011- 2015.

Triển khai Đề án thăm dò vùng quặng Bản Bó - Pắc Nậm (Cao Bằng) và 4 dự án

thăm dò được xác định từ kết quả điều tra đánh giá thực hiện trong giai đoạn 2005 -

2010 hoặc một số dự án thăm dò của giai đoạn trước chưa hoàn thành, nhằm chuẩn

bị trữ lượng cho khai thác trong những giai đoạn sau.

- Giai đoạn 2016 - 2020

Tiến hành 05 đề án thăm dò xác định từ kết quả điều tra đánh giá thực hiện trong giai

đoạn 2006 - 2015 nhằm chuẩn bị trữ lượng cho công tác khai thác trong những giai

đoạn sau.

Vốn đầu tư cho công tác thăm dò khoảng 88 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2006 - 2015

khoảng 64 tỷ đồng. Danh mục cụ thể các dự án thăm dò thể hiện trong Phụ lục I.

c) Quy hoạch khai thác chế biến quặng chì, kẽm

- Quy hoạch khai thác, tuyển quặng sunphua

Từ nay đến năm 2020 đầu tư cải tạo xưởng tuyển mỏ Lang Hích hiện có; đầu tư mới

8 mỏ và xưởng tuyển. Tổng công suất khai - tuyển dự kiến đạt khoảng 385.000 tấn

quặng nguyên khai/năm.

Vốn đầu tư cho các công trình khai thác - tuyển quặng sunphua giai đoạn 2006 -

2020 khoảng 292 tỷ đồng.

- Quy hoạch khai thác, chế biến quặng ôxít:

+ Từ nay đến năm 2020 đầu tư khai thác 03 mỏ mới tại Tuyên Quang với tổng công

suất khoảng 100.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

+ Đến năm 2015 đầu tư xây dựng mới 01 nhà máy luyện bột ôxít kẽm lò quay hiện

đại với công suất 7.000 tấn bột 60% Zn/năm.


